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     XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ DÙNG CHO NÔNG SẢN 

 LỜI NÓI ĐẦU 

Chỉ dẫn địa lý là một loại đối tượng sở hữu trí tuệ được dùng để chỉ sản 

phẩm có nguồn gốc từ một khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ 

thể có danh tiếng, chất lượng hoặc các đặc tính riêng biệt, đặc thù do điều kiện 

tự nhiên hoặc con người của vùng địa lý đó quyết định.  

Việc sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được Nhà nước bảo hộ đồng nghĩa 

với việc người tiêu dùng được bảo đảm rằng sản phẩm có nguồn gốc địa lý tại 

vùng địa lý nhất định và có chất lượng, danh tiếng hoặc những đặc tính riêng, 

khác với sản phẩm cùng loại ở các vùng khác.   

Sau khi chỉ dẫn địa lý được Nhà nước bảo hộ (đăng ký tại Cục Sở hữu trí 

tuệ), cần phải xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý để phát huy 

giá trị và đảm bảo quyền sử dụng hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có đủ 

điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý.  

Quản lý chỉ dẫn địa lý là các hoạt động của cơ quan quản lý địa phương 

và của tổ chức tập thể các nhà sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nhằm 

một mặt đảm bảo quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý hợp pháp của các tổ chức, cá 

nhân có đủ điều kiện, chống các hành vi lợi dụng sử dụng trái phép chỉ dẫn địa lý; 

mặt khác nhằm bảo đảm sản phẩm chỉ được gắn tem, nhãn mang chỉ dẫn địa lý 

khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng. 

Thực tế cho thấy, việc xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chỉ dẫn địa 

lý là vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự nỗ lực đầu tư về công sức, thời gian, chi phí và 

sự tham gia phối hợp của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Trong khi 

đó, chúng ta lại chưa có kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực này. 

Vì vậy, nhằm cung cấp cho các địa phương các thông tin có tính định 

hướng, phương pháp luận cần thiết trong quá trình chỉ đạo và triển khai việc xây 

dựng và vận hành hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc sản, Cục 

Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ biên soạn và xuất bản cuốn tài liệu “Xây 

dựng hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý dùng cho nông sản”.  

Nội dung tài liệu bao gồm:   

Phần 1: Các vấn đề chung về quản lý chỉ dẫn địa lý 

Phần 2: Mô hình chung về quản lý chỉ dẫn địa lý 

Phụ lục: Danh mục các chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam (tính 

đến ngày 15/10/2007) 
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Tài liệu này được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của các 

nước và thực tế hỗ trợ triển khai các hoạt động quản lý chỉ dẫn địa lý ở Việt 

Nam. Hi vọng tài liệu này hữu ích đối với các cơ quan quản lý địa phương, hội 

nghề nghiệp, các nhà sản xuất, kinh doanh đặc sản trong quá trình quản lý và 

phát triển chỉ dẫn địa lý.   

Trong quá trình triển khai hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý sẽ có những 

vấn đề mới cần được nghiên cứu, giải quyết và hướng dẫn cụ thể hơn mà trong 

phạm vi tài liệu này chưa thể đáp ứng được. Vì vậy, Cục Sở hữu trí tuệ mong 

nhận được các ý kiến và thông tin từ phía các nhà quản lý địa phương, các nhà 

sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý để có thể hoàn thiện tài liệu 

này trong các lần xuất bản tiếp theo.  

Xin trân trọng giới thiệu./. 
 CỤC TRƯỞNG  
 

 CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ  
 

 Trần Việt Hùng 
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PHẦN I 

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 

1. Các khái niệm 

 - “Chỉ dẫn địa lý” là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ 

khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. 

- Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các tiêu chuẩn sau: (i) sản 

phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng 

lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý và (ii) sản phẩm mang chỉ dẫn 

địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc các đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý 

của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa 

lý đó quyết định  

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ khi sử dụng cho sản phẩm có nghĩa như sự 

bảo đảm với người tiêu dùng rằng sản phẩm đó có nguồn gốc xác định (từ vùng 

chỉ dẫn địa lý được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ) và có danh tiếng, chất lượng 

hoặc các đặc tính xác định (chủ yếu do các điều kiện địa lý của vùng sản xuất 

sản phẩm quyết định).  

- Quyền sở hữu chỉ dẫn địa lý thuộc về Nhà nước.  

- Quyền quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc về Uỷ ban nhân nhân cấp tỉnh (trong 

trường hợp khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý thuộc phạm vi một tỉnh) 

hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là đại diện theo uỷ quyền của Uỷ ban nhân 

nhân cấp tỉnh của các tỉnh liên quan (trong trường hợp khu vực địa lý tương 

ứng với chỉ dẫn địa lý thuộc phạm vi nhiều tỉnh).    

- Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý thuộc về tổ chức, cá nhân được Cơ quan 

quản lý chỉ dẫn địa lý trao quyền sử dụng.  

Tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nếu sản xuất, 

kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc tại vùng chỉ dẫn địa lý, có chất lượng và 

đặc tính xác định được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận (tại Giấy chứng nhận 

đăng ký chỉ dẫn địa lý). 

- Quản lý chỉ dẫn địa lý là các hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước 

và tổ chức tập thể của các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm nhằm đạt được 

các mục tiêu đề ra.   
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2. Mục tiêu quản lý chỉ dẫn địa lý  

Việc quản lý chỉ dẫn địa lý nhằm đạt được những mục tiêu sau: 

- Đảm bảo quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý hợp pháp cho các tổ chức, cá 

nhân có đủ điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý; ngăn chặn và chống các hành vi sử 

dụng trái phép chỉ dẫn địa lý; 

- Đảm bảo sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đáp ứng các điều kiện quy định 

về chất lượng, xuất xứ nhằm duy trì danh tiếng, uy tín của sản phẩm, từ đó tăng 

giá bán, mở rộng thị trường, tăng thu nhập cho người sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm; đồng thời bảo đảm cho người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm có chất 

lượng và nguồn gốc địa lý đúng như đã được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. 

3. Cơ sở, căn cứ xây dựng mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý  

- Cơ sở thực tiễn:  

Việc đề xuất xây dựng mô hình chung về quản lý chỉ dẫn địa lý dựa trên 

các kết quả nghiên cứu mô hình quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý của Cộng 

đồng Châu Âu và một số quốc gia thuộc Cộng đồng Châu Âu cũng như kinh 

nghiệm thực tiễn thu được từ hoạt động hỗ trợ địa phương xây dựng và quản lý 

chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam. 

- Cơ sở pháp lý:  

Cơ sở pháp lý để xây dựng mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý bao gồm: 

+ Các quy đinh pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung và chỉ dẫn địa lý nói 

riêng về: tiêu chuẩn bảo hộ, nội dung quyền, điều kiện sử dụng, thẩm quyền 

quản lý chỉ dẫn địa lý...; hành vi xâm phạm quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý và các 

biện pháp chế tài... 

+ Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, trong đó xác nhận: (i) Chỉ dẫn 

địa lý được bảo hộ không thời hạn trên toàn lãnh thổ Việt Nam; (ii) sản phẩm 

mang chỉ dẫn địa lý: tên; mô tả chất lượng, đặc tính; (iii) nguồn gốc sản phẩm: 

vùng địa lý xác định nơi sản phẩm được sản xuất; (iv) Thẩm quyền quản lý chỉ 

dẫn địa lý: Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh nơi có vùng địa lý tương ứng với chỉ dẫn 

địa lý; (v) Người có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý: tổ chức, cá nhân được Cơ 

quan quản lý chỉ dẫn địa lý cho phép; 
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+ Các văn bản, quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý do Uỷ ban Nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt hoặc ban hành nhằm: quyết 

định trao quyền quản lý (nếu không trực tiếp quản lý); quyết định công nhận Cơ 

quan kiểm soát chất lượng; quy định về thủ tục trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa 

lý; quyết định phê duyệt các quy trình canh tác, thu hoạch, bảo quản.... sản 

phẩm mang chỉ dẫn địa lý; quyết định phê duyệt các quy chế, quy trình kiểm 

soát chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, kiểm soát việc sử dụng chỉ dẫn 

địa lý của Cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý và tổ chức tập thể của các nhà sản 

xuất, kinh doanh sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.  
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PHẦN II 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 

1. Đối tượng tham gia quản lý chỉ dẫn địa lý  

Đối tượng tham gia quản lý chỉ dẫn địa lý gồm cơ quan quản lý chỉ dẫn 

địa lý và tổ chức tập thể của các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang chỉ 

dẫn địa lý. 

a) Cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý  

Cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý có thể trực tiếp là Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương nơi có vùng địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa 

lý hoặc Cơ quan được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xác định và trao quyền quản 

lý. Cơ quan này có thể là: 

(i) Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (tuỳ thuộc vào mức độ tham gia của các Sở này vào quá trình xây dựng 

chỉ dẫn địa lý đã được thực hiện trước đó); 

(ii) Uỷ ban Nhân dân cấp huyện (nếu vùng lãnh thổ tương ứng với chỉ 

dẫn địa lý thuộc một huyện).  

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Cơ quan quản lý chỉ dẫn 

địa lý cần thành lập hoặc trao quyền cho cơ quan trực thuộc thực hiện chức 

năng kiểm soát chất lượng (Cơ quan kiểm soát chất lượng sản phẩm mang chỉ 

dẫn địa lý). Cơ quan này có nhiệm vụ giúp cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý kiểm 

soát (từ bên ngoài) việc sử dụng chỉ dẫn địa lý của các thành viên thuộc Tổ 

chức tập thể và các tổ chức, cá nhân khác. Cơ quan này phải không trực tiếp 

hoặc gián tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và 

có đủ khả năng huy động nguồn nhân lực và các điều kiện vật chất, kỹ thuật 

cần thiết để tiến hành kiểm soát việc sử dụng chỉ dẫn địa lý.  

Cơ quan kiểm soát chất lượng có thể được giao cho đơn vị trực thuộc 

Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung 

tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ) hoặc trực thuộc Sở Nông nghiệp 

phát triển nông thôn (Trung tâm Khuyến nông....). 

b) Tổ chức tập thể tham gia quản lý chỉ dẫn địa lý 

Là tổ chức do các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang chỉ dẫn địa 

lý tự nguyện thành lập và tham gia theo quy định của pháp luật. Tổ chức tập thể 

này có thể được thành lập dưới hình thức hợp tác xã hoặc hội/hiệp hội.  
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Việc thành lập Tổ chức tập thể này là cần thiết để hỗ trợ Cơ quan quản 

lý chỉ dẫn lý trong trong quá trình quản lý việc sử dụng chỉ dẫn địa lý và tổ chức 

hoạt động sản xuất, kinh doanh trong phạm vi nội bộ các nhà sản xuất, kinh 

doanh sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. 

2. Các nội dung quản lý  

2.1. Các nội dung quản lý do Cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý và Cơ quan 

kiểm soát chất lượng sản phẩm thực hiện bao gồm:  

(i) Các nội dung quản lý do Cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý thực hiện: 

- Quản lý từ bên ngoài đối với việc sử dụng chỉ dẫn địa lý; 

- Kiến nghị ban hành các quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý và trao quyền 

sử dụng chỉ dẫn địa lý; 

- Tổ chức thực hiện các thủ tục xem xét, đánh giá khả năng và trao 

quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu;  

- Kiểm soát việc sử dụng chỉ dẫn địa lý; gia hạn, thu hồi quyền sử dụng 

chỉ dẫn địa lý; 

- Kiểm soát việc tuân thủ các điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý của các tổ 

chức, cá nhân không tham gia Tổ chức tập thể các nhà sản xuất, kinh doanh 

sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. 

(ii) Các nội dung quản lý của Cơ quan kiểm soát chất lượng sản phẩm: 

- Kiểm tra, đánh giá năng lực sử dụng chỉ dẫn địa lý của các tổ chức, cá 

nhân làm căn cứ trao/thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; 

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng và xác nhận sản phẩm đủ điều kiện mang 

chỉ dẫn địa lý; 

- Kiểm soát chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được lưu thông, tiêu 

thụ trên thị trường; 

- Cấp và quản lý việc sử dụng tem xác nhận chất lượng sản phẩm mang chỉ 

dẫn địa lý (nếu có); 

- Kiểm tra, phát hiện và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành 

vi xâm phạm phát sinh trong quá trình sử dụng chỉ dẫn địa lý. 

2.2. Nội dung quản lý do Tổ chức tập thể thực hiện gồm:  

- Xem xét, xác nhận đủ điều kiện và yêu cầu cơ quan quản lý chỉ dẫn địa 

lý trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho các thành viên; 
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- Quản lý, theo dõi tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành 

viên tổ chức (địa điểm, diện tích, sản lượng, quy mô, năng lực sản xuất..); 

- Nghiên cứu xây dựng, trình phê duyệt, tổ chức áp dụng và kiểm soát việc 

áp dụng các quy định về kỹ thuật canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản, sản 

phẩm mang chỉ dẫn địa lý nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm;  

- Xây dựng và quản lý việc sử dụng hệ thống tem, nhãn, bao bì sản phẩm, 

hệ thống quầy, kệ trưng bày sản phẩm…(tổ chức cấp tem nhãn, bao bì sản 

phẩm cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu; theo dõi, quản lý việc sử dụng tem, 

nhãn, bao bì...); 

- Nghiên cứu và tổ chức áp dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật nhằm 

đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng nông sản mang chỉ dẫn địa lý; 

- Điều tra, nghiên cứu và tổ chức triển khai các kênh thương mại cho sản 

phẩm nhằm quảng bá rộng rãi và nâng cao giá trị kinh tế cho nông sản mang 

chỉ dẫn địa lý.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự kiến hệ thống tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý “Lạng Sơn” cho sản phẩm hoa hồi 

Hệ thống tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý “Lạng Sơn” cho sản phẩm hoa hồi gồm: 

1. Hội đồng tư vấn quản lý chỉ dẫn địa lý:  gồm Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học 

và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng, Sở Thương mại, Cơ quan quản lý thị trường, Sở Nội vụ, Sở Văn hoá - Thông tin và một 

số nhà sản xuất, kinh doanh hoa hồi có kinh nghiệm ở địa phương.   

- Chức năng, nhiệm vụ: Điều hành, chỉ đạo chung đối với các hoạt động quản lý; Tư vấn, 

hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn cho Cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý và Hội Sản xuất Chế 

biến Kinh doanh hồi Lạng Sơn trong quá trình triển khai thực hiện các quy trình quản lý;  

2. Cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý “Lạng Sơn” là Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn. Cơ 

quan kiểm soát chất lượng Hồi Lạng Sơn là Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.  

Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức xây dựng các phương tiện, điều kiện để thực hiện việc 

kiểm soát; Thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; 

Xác định và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đủ điều kiện mang chỉ dẫn địa lý; Tiến hành các 

biện pháp chống lại các hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý; Tiến hành các biện 

pháp nhằm phát triển uy tín, danh tiếng, giá trị chỉ dẫn địa lý; cấp, quản lý và kiểm soát việc sử 

dụng nhãn xác nhận chất lượng... 

2. Hội sản xuất, chế biến và kinh doanh Hồi Lạng Sơn: gồm Ban chấp hành Hội, Ban kiểm 

soát và các chi hội (phân chia phạm vi hoạt động theo xã)  

- Chức năng, nhiệm vụ: Xây dựng các phương tiện, điều kiện để thực hiện việc kiểm soát; 

Lập và quản lý vùng canh tác cây hồi, cơ sở chế biến (phơi, sấy) quả hồi; Hướng dẫn, quản lý 

việc tuân thủ các quy trình canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản, kiểm tra chất lượng, sử  

dụng tem, nhãn và đóng gói sản phẩm Hoa hồi; Xử lý các vi phạm của Hội viên; Tiến hành các 

biện pháp nhằm phát triển danh tiếng và giá trị của chỉ dẫn địa lý “Lạng Sơn”; Cấp và quản lý 

việc sử dụng tem, nhãn sản phẩm, bao bì sản phẩm Hồi Lạng Sơn; Bảo vệ lợi ích chính đáng 

và hợp pháp của Hội và các hội viên; Quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân khác nhằm 

nâng cao năng xuất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của Hồi Lạng Sơn. 
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Sơ đồ mô hình tổ chức hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý có thể như sau: 

 

 

Hô 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (*) Tổ chức tập thể của các nhà sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm mang chỉ dẫn 
địa lý có thể được thành lập dưới dạng Hội sản xuất và kinh doanh sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý 
với mô hình tổ chức chung có thể theo sơ đồ sau:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBND cÊp tØnh 

C¸c nhµ SX, KD  
lµ Héi viªn 

 

CQ qu¶n lý  CD§L 

(Së KHCN, NNPTNT, 
UBND cÊp huyÖn…) 

Tæ chøc tËp thÓ (*)  

(Héi, HiÖp héi,  
Hîp t¸c x·…) 

CQ kiÓm so¸t chÊt lîng 

(Côc TC§LCL, TT kiÓm 
tra, chÊt lîng s¶n phÈm) 

C¸c nhµ SX, KD 
kh«ng ph¶i lµ Héi viªn 

 
 
 
 
 
 

Héi 

®ång 

t 

vÊn 

Chi héi  trëng 
nhãm 1 

Chi héi trëng 
nhãm 1 

Chñ tÞch Th ký Trëng ban KiÓm so¸t 

P. chñ tÞch 

Uû viªn KS  Uû viªn KS 
1 

Uû viªn KS 
1 

Chi héi trëng 

Tæ 
chøc 
kÕ 

ho¹ch 

Uû viªn Uû viªn Uû viªn 

Tæ 
chøc 
kÕ 

ho¹ch 

 

 

KiÓm 
so¸t 

 

 

Kü 
thuËt 

Tæ 
chøc 
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KiÓm 
so¸t 

 

Kü 
thuËt 

 

 

KiÓm 
so¸t 

 
Kü 

thuËt 

Héi viªn chi héi Héi viªn chi héi Héi viªn chi héi 
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3. Hệ thống văn bản quản lý chỉ dẫn địa lý 

Để tổ chức triển khai công tác quản lý chỉ dẫn địa lý, ngoài các văn bản 

của Trung ương (Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định cấp và Giấy chứng 

nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý) thì các văn bản sau đây cần được các cơ quan có 

thẩm quyền của địa phương xây dựng và ban hành: 

(i) Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý  

- Cơ quan xây dựng: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì; có sự phối hợp 

của các cơ quan chuyên môn liên quan (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, các cơ quan nghiên cứu chuyên ngành) 

- Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Mục đích: Việc ban hành quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý nhằm: (i) thiết 

lập mô hình tổng thể và các cơ chế, cách thức quản lý chỉ dẫn địa lý và (ii) xác 

định các điều kiện, yêu cầu, quy định đối với việc sử dụng chỉ dẫn địa lý; 

- Nội dung chính của Quy chế gồm:  

(i) Những quy định chung: quy định về đối tượng, phạm vi điều chỉnh; giải 

thích các thuật ngữ sử dụng trong quy chế…;  

(ii) Điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý: quy định về các điều kiện đối với tổ 

chức, cá nhân đủ điều kiện để được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; điều 

kiện đối với sản phẩm được mang chỉ dẫn địa lý; thủ tục đăng ký, trao/thu hồi 

quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý…;  

(iii) Cơ chế kiểm soát chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý do Tổ 

chức tập thể và do Cơ quan kiểm soát chất lượng sản phẩm thực hiện;  

(iv) Trách nhiệm tham gia quản lý chỉ dẫn địa lý của các cơ quan liên 

quan (Sở, ban ngành của địa phương) và điều khoản thi hành.  

Dự thảo Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý “Lạng Sơn” cho sản phẩm hoa hồi 

Quy chế bao gồm những nội dung sau: 

(i) Những quy định chung: quy định về đối tượng, phạm vi điều chỉnh; giải thích các thuật 

ngữ sử dụng trong quy chế; 

(ii) Điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý Lạng Sơn: Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân đủ điều 

kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý, điều kiện đối với sản phẩm đủ điều kiện mang chỉ dẫn địa lý; việc 

trao và thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Lạng Sơn…; 

(iii) Cơ chế kiểm soát sản phẩm hoa hồi đủ điều kiện mang chỉ dẫn địa lý “Lạng Sơn”: cơ 

chế tự kiểm soát và cơ chế kiểm soát bên ngoài đối với sản phẩm hoa hồi mang chỉ dẫn địa 

lý: tổ chức bộ máy, nội dung hoạt động, nguyên tắc hoạt động và yêu cầu đối với bộ máy 

quản lý; việc công nhận bộ máy quản lý…; 

(iv) Các quy định về trách nhiệm tham gia quản lý việc sử dụng chỉ dẫn địa lý của các cơ 

quan liên quan và điều khoản thi hành.  
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(ii) Điều lệ Hội/Hiệp hội các nhà sản xuất, chế biến, kinh doanh sản 
phẩm mang chỉ dẫn địa lý 

Điều lệ Hội/Hiệp hội các nhà sản xuất, chế biến kinh doanh sản phẩm mang 

chỉ dẫn địa lý là căn cứ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Hội/Hiệp hội. 

-  Cơ quan xây dựng: Ban Vận động thành lập Hội/Hiệp hội có sự phối hợp 

của Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan chuyên môn liên quan; 

-  Cơ quan phê duyệt/công nhận: Sở Nội vụ; 

-  Nội dung chính: (i) Tên gọi, tôn chỉ, mục đích của Hội; (ii) Nhiệm vụ, 

quyền hạn của Hội; (iii) Các quy định liên quan đến hội viên; (iv) Cơ cấu tổ chức 

Hội; (v) Các quy định về cơ chế tài chính và quản lý tài sản của Hội… 

  (iii) Quy chế (Quy trình kỹ thuật) canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo 
quản sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý 

- Cơ quan xây dựng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp 

với Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Cơ quan ban hành/phê duyệt: Uỷ ban Nhân dân tỉnh hoặc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Mục đích: Thống nhất áp dụng quy trình kỹ thuật trong canh tác, bảo 

quan sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý nhằm bảo đảm sản phẩm sự đồng đều về 

chất lượng sản phẩm và đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất; 

- Nội dung: Các quy trình kỹ thuật về chọn giống, trồng, chăm bón, bảo 

vệ thực vật, thu hoạch, chế biến và bảo quản sản phẩm…. 

Dự thảo Điều lệ Hội Sản xuất và Kinh doanh bưởi Đoan Hùng 
 

Điều lệ gồm các nội dung sau:  

- Những quy định chung: tên gọi, biểu tượng, tôn chỉ, mục đích của Hội;  

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội;  

- Hội viên: điều kiện gia nhập, quyền và nghĩa vụ của hội viên, chấm dứt tư cách hội viên…  

- Tổ chức, quản lý Hội: cơ cấu tổ chức Hội (Đại hội toàn thể, ban chấp hành, ban kiểm 
soát, các chi hội), cơ chế tài chính của Hội.  

Quy trình kỹ thuật sản xuất, chế biến gạo tám Xoan Hải Hậu 
 

Quy trình gồm các nội dung sau:  
- Yêu cầu về các yếu tố sản xuất cơ bản (đất, giống);  
- Yêu cầu về quy trình gieo mạ (ngâm ủ, làm đất, chăm sóc mạ…);  
- Quy trình kỹ thuật cấy, bón phân và chăm sóc cây; quy trình bảo vệ thực vật; 
- Quy trình kỹ thuật thu hoạch, phơi, bảo quản (kiểm tra đồng ruộng trước khi thu hoạch, thời 

gian thu hoạch, vận chuyển, tuốt, thời gian phơi, cách phơi lúa…), các yêu cầu về đóng gói, 
bảo quản;  

- Quy trình chế biến, lịch chế biến (tách vỏ, chà vỏ, giã, làm sạch, đóng bao…). 
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  (iv) Quy chế quản lý tập thể đối với chỉ dẫn địa lý  

- Cơ quan xây dựng: Tổ chức tập thể các nhà sản xuất, chế biến, kinh 

doanh sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; 

- Cơ quan phê duyệt: Sở KHCN phê duyệt sau khi Quy chế đã được Đại 

hội toàn thể hội viên tổ chức tập thể thông qua; 

- Mục đích: Bảo đảm việc chấp hành các quy chế về canh tác, bảo quản, 

sử dụng tem nhãn, bao bì sản phẩm của các hội viên; 

- Nội dung: Quy trình quản lý hiện trạng canh tác, chế biến, kinh doanh 

của các hội viên; Quy trình cấp và quản lý việc sử dụng tem, nhãn, bao bì sản 

phẩm của các hội viên; Quy trình quản lý hoạt động canh tác, thu hoạch, bảo 

quản, lựa chọn sản phẩm…  

(v) Quy định về trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý và kiểm soát chất 

lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý 

- Cơ quan xây dựng: Cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý và Cơ quan kiểm 

soát chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; 

- Cơ quan ban hành/phê duyệt: Uỷ ban Nhân dân tỉnh. 

- Mục đích: Bảo đảm quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý hợp pháp của các tổ 

chức, cá nhân đáp ứng các yêu cầu quy định; chống hành vi sử dụng trái phép 

chỉ dẫn địa lý; bảo đảm chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý như  đã được 

đăng ký; 

- Nội dung: (i) Quy định về Cơ quan kiểm soát chất lượng (chức năng, 

nhiệm vụ; tổ chức; kinh phí hoạt động…); (ii) Các chỉ tiêu, phương pháp xác định 

chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; (iii) Trình tục thủ tục đánh giá, xác 

nhận năng lực và trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; (iv) Trình tự, thủ tục xác 

nhận chất lượng lô hàng mang chỉ dẫn địa lý; (v) Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng 

các quy trình canh tác, sử dụng tem, nhãn, lưu thông sản phẩm trên thị trường… 

 

Dự thảo Quy chế quản lý tập thể việc sử dụng chỉ dẫn địa lý “Lạng Sơn” cho 
sản phẩm hoa hồi 

Quy chế bao gồm các nội dung: Thống kế hiện trạng sản xuất, kinh doanh hồi Lạng 
Sơn của các Hội viên, lập hồ sơ hội viên để theo dõi, quản lý; Trình tự, thủ tục cấp và quản 
lý việc sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm hồi Lạng Sơn; Trình tự, thủ tục quản lý việc 
canh tác, thu hái, bảo quản và tiêu thụ hồi Lạng Sơn; Cơ chế truy hồi nguồn gốc sản phẩm 
hồi mang chỉ dẫn địa lý Lạng Sơn; Các quy định về kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy 
chế và xử lý hành vi vi phạm quy chế. 
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Hệ thống văn bản quản lý chỉ dẫn địa lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản của Trung ương 
(Luật SHTT, các Nghị định  
và Thông tư hướng dẫn...) 

 

 

Văn bản của địa phuơng 

- Các Quyết định, Quy định, Quy chế của UBND tỉnh, Sở KHCN, Cơ quan kiểm soát chất 
lượng sản phẩm về quản lý chỉ dẫn địa lý; 

- Các Quyết đinh, Quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tổ chức tập thể các nhà 
sản xuất và kinh doanh sản phẩm; 

- Các Quyết định, Quy định của Tổ chức tập thể các nhà sản xuất và kinh doanh sản phẩm 

mang chỉ dẫn địa lý ... 

 

Văn bản của Cục Sở hữu trí tuệ  
(Quyết định cấp Giấy chứng nhận  

đăng ký chỉ dẫn địa lý...) 
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4. Các quy trình quản lý 
1
 

(i) Quy trình quản lý hiện trạng canh tác, sản xuất nông sản mang 
chỉ dẫn địa lý 

- Mục đích: (i) Thống kê, theo dõi hiện trạng canh tác của các hội viên; (ii) 
Giám sát, quản lý quy trình canh tác, bảo quản, chế biến nông sản; (iii) Quản lý 
việc cấp và sử dụng tem, nhãn, bao bì nông sản.  

- Sơ đồ quy trình có thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
1 Tuỳ tình hình thực tế của từng địa phương mà  các quy trình quản lý có thể do Tổ chức tập thể 

thực hiện (Quy trình i và ii) hoặc Cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý thực hiện (Quy trình iii)  

Yªu cÇu, híng dÉn 
kª khai hiÖn tr¹ng 
canh t¸c n«ng s¶n  

 

Kª khai diÖn tÝch, quy 
m« canh t¸c… 

 

KiÓm tra, x¸c nhËn sè 
liÖu vµ b¸o c¸o BKS 

 

Kh«ng 
chÝnh x¸c 

Yªu cÇu söa 
ch÷a, bæ sung  

 

KhiÕu n¹i  

 

Kh«ng 
söa ch÷a 

QuyÕt ®Þnh  
kh«ng x¸c nhËn  

 

KiÓm tra, x¸c nhËn  
hiÖn tr¹ng canh t¸c  

 

§Ò nghÞ söa 
ch÷a, bæ sung  

 
 

QuyÕt ®Þnh  
cÊp m· sè Héi viªn  

 

Kh«ng 
söa ch÷a 

KhiÕu n¹i  

 

Kh«ng cã 
c¨n cø 

QuyÕt ®Þnh 
kh«ng söa ch÷a  

 

Ghi chó: 

 

 
 

Trëng 
Chi héi 

 

 
 

Héi 
viªn 

 

 
 

Ban  
KiÓm 
so¸t 

 

 
 

Ban 
chÊp 
hµnh 

 

Söa ch÷a 

ChÝnh x¸c 

Söa ch÷a 

Cã c¨n cø 
ChÝnh x¸c 

LËp sæ theo dâi hiÖn 
tr¹ng canh t¸c 

 

§Ò nghi BCH  Héi cÊp m· 
sè héi viªn  

 

Kh«ng chÝnh x¸c 

Kh«ng cã 
c¨n cø 

Cã c¨n cø 
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   (ii) Quy trình kiểm tra chất lượng nông sản, cấp và sử dụng tem, nhãn, 
bao bì sản phẩm 

- Mục đích: (i) Quản lý việc cấp và sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm 
của các hội viên có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; (ii) Đảm bảo số lượng tem, 
nhãn, bao bì sản phẩm được cấp tương ứng với số sản phẩm đủ điều kiện 
được mang chỉ dẫn địa lý; (iii) Đảm bảo tem, nhãn sản phẩm, bao bì sản phẩm 
chỉ sử dụng cho sản phẩm được lựa chọn đáp ứng các điều kiện đặc thù về 
cảm quan và chất lượng.  

- Sơ đồ quy trình có thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu h¸i, ph©n lo¹i n«ng s¶n/ 
ChÕ biÕn n«ng s¶n 

 

Yªu cÇu cÊp tem, nh·n, bao b× s¶n phÈm 
 

Kh«ng hîp lý 

Yªu cÇu söa 
®æi sè lîng  
 

KiÓm tra n«ng s¶n   
®· ph©n lo¹i, chÕ biÕn 

 

Kh«ng 
®¹t tiªu 
chuÈn 

§ãng bao b×,  
d¸n tem, g¾n nh·n cho n«ng s¶n  

 

Tiªu thô s¶n phÈm  
 

Kh«ng 
khiÕu 
n¹i 

B¸n ra thÞ trêng nh 
s¶n phÈm th«ng 

thêng  
(kh«ng cã tem, nh·n)  
 
 

Ghi chó: 

 

 
 

Héi viªn   

 
 

Ban KiÓm so¸t  

 
 

Chñ tÞch 
Héi 

 

KiÓm tra thùc tÕ sè lîng n«ng s¶n  
 

QuyÕt ®Þnh kh«ng cÊp 
hoÆc cÊp víi sè lîng 

t¬ng øng víi sè thùc tÕ  
 

Kh«ng cho  
d¸n tem 

 

§¹t tiªu chuÈn 

Thu 
h¸i, 
chÕ 
biÕn, 
sö 

dông 
tem 

nh·n 

KiÓm 
tra,  
cÊp  
tem 

nh·n, 
bao  
b× 

Söa ®æi 

Kh«ng 
söa ®æi 

QuyÕt ®Þnh cÊp tem, nh·n, bao b×  
vµ thêi ®iÓm thu h¸i n«ng s¶n 

 

Kh«ng ®¹t tiªu chuÈn 

LËp sæ theo dâi viÖc cÊp 
tem, nh·n, bao b× s¶n 

phÈm 
 

khiÕu n¹i 

LËp sæ theo dâi viÖc sö dông 
tem, nh·n, bao b× s¶n phÈm 
 



 

  

 

16 

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ DÙNG CHO NÔNG SẢN 

(iii) Quy trình trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý và kiểm soát chất 
lượng nông sản mang chỉ dẫn địa lý  

- Mục đích của quy trình: (i) Trao/thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; (ii) 
Xác nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng để dán tem xác nhận chất lượng; 
(iii) Quản lý việc sử dụng tem xác nhận chất lượng; (iv) Đảm bảo tem xác nhận 
chất lượng sản phẩm được sử dụng đúng theo quy định và chỉ được sử dụng 
cho các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng; (v) Xử lý hành vi xâm phạm quyền 
đối với chỉ dẫn địa lý. 

- Sơ đồ quy trình có thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S¶n phÈm kh«ng cã tem x¸c nhËn chÊt lîng 
 

Kh«ng 
®¹t tiªu 
chuÈn 

KiÓm tra chÊt lîng 
 

Truy xuÊt nguån gèc 
l« s¶n phÈm vµ xö lý  
tæ chøc, c¸ nh©n x©m 
ph¹m: 
- Lo¹i bá tem, nh·n 
s¶n phÈm 
- ĐÒ nghÞ c¬ quan 
cã thÈm quyÒn ¸p 
dông c¸c biÖn ph¸p 
chÕ tµi kh¸c 

          
 

TiÕp tôc lu th«ng 
 

§¹t tiªu chuÈn 

Xem xÐt ®iÒu kiÖn sö dông CD§L/ kiÓm tra chÊt lîng  l« s¶n phÈm  
 

 

Tõ chèi trao quyÒn sö 
dông CD§L/x¸c nhËn 
l« s¶n phÈm ®¹t tiªu 
chuÈn chÊt lîng  

 
 

QuyÕt ®Þnh trao quyÒn sö dông CD§L/X¸c nhËn l« s¶n phÈm 
®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng 

                                                                            

Kh«ng ®¹t 
yªu cÇu 

X¸c nhËn 

kh¶ n¨ng 

sö dông 

CD§L vµ  

x¸c nhËn 

chÊt 

lîng  

s¶n phÈm 

KiÓm 
so¸t viÖc 

lu 
th«ng 
s¶n 

phÈm  
vµ xö lý  
vi ph¹m  

§¹t yªu cÇu 

 
CÊp tem x¸c nhËn chÊt lîng cho n«ng s¶n 

 
 

LËp Sæ theo dâi viÖc cÊp vµ sö dông tem x¸c nhËn chÊt 
lîng  

 
 

Ghi chó: 

 

 
 

Người  
SX,KD 

n«ng s¶n  

 

 
 

CQ kiÓm 
so¸t chÊt 

lîng 

 

 
 

C¬ quan 
qu¶n lý  
CD§L 

 

Yªu cÇu x¸c nhËn ®ñ kh¶ n¨ng sö dông CD§L/ Yªu cÇu x¸c 
nhËn chÊt lîng l« s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn   
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Để có thể thực hiện việc trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, cần chuẩn bị 

các điều kiện về tổ chức và cơ sở pháp lý cần thiết, cụ thể như sau: 

a) Điều kiện về tổ chức 

Bộ máy tổ chức để thực hiện việc trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý cần 

phải được xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo 

có đủ khả năng thực hiện chức năng này. Các cơ quan tham gia thực hiện việc 

trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý bao gồm: 

(i) Cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý  

Trước đây, chức năng trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý do Cục Sở hữu 

trí tuệ đảm nhiệm, nay theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định số 

103/2006/NĐ-CP thì chức năng này được giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương nơi có chỉ dẫn địa lý. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương có thể trực tiếp thực hiện chức năng này hoặc uỷ quyền 

cho cơ quan giúp việc của mình thực hiện (có thể là Sở Khoa học và Công nghệ, 

Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn…).   

(ii) Đơn vị chuyên môn giúp việc cho Cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý 

Để có căn cứ trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, Cơ quan quản lý chỉ dẫn 

địa lý phải có một tổ chức chuyên môn giúp việc, có khả năng đánh giá, xác 

nhận các điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý (kiểm soát nguồn gốc sản phẩm, chất 

lượng nguyên liệu, quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa 

lý) và đảm bảo tính khách quan trong hoạt động của mình (không trực thuộc tổ 

chức tập thể của các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm, không trực tiếp hoặc 

gián tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm…).  

b) Điều kiện về cơ sở pháp lý 

Để việc trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý được thực hiện có căn cứ 

pháp lý thì trình tự, thủ tục và các yêu cầu liên quan đến quá trình trao quyền 

phải được quy định chi tiết trong một văn bản do cơ quan có thẩm quyền của 

địa phương (Uỷ ban nhân dân tỉnh) ban hành.    

Các quy định cần nghiên cứu, xây dựng trong văn bản là cơ sở pháp lý 

cho việc trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý bao gồm:  

- Điều kiện được sử dụng chỉ dẫn địa lý được tổng hợp và xây dựng trên 

cơ sở các thông tin đã được công nhận trong Quyết định cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký chỉ dẫn địa lý, các quy định về sản phẩm đã được ban hành và kinh 

nghiệm thực tiễn của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm 

như: điều kiện về địa điểm canh tác, sản xuất, chế biến sản phẩm; nguyên 

liệu; cơ sở sản xuất; quy trình canh tác, sản xuất; các chỉ tiêu chất lượng sản 

phẩm, bao bì, tem nhãn sản phẩm… ;  
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- Cơ quan có chức năng, thẩm quyền xem xét trao quyền sử dụng chỉ 
dẫn địa lý: Cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý (Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan 
do Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền); 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý: văn bản do Cơ quan 
quản lý chỉ dẫn địa lý cấp, trong đó xác nhận các thông tin liên quan đến tổ 
chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý (tên, địa chỉ…), thời hạn 
sử dụng chỉ dẫn địa lý; loại sản phẩm và yêu cầu đối với sản phẩm được sử 
dụng chỉ dẫn địa lý…;  

- Đơn yêu cầu trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý: Đơn yêu cầu trao 
quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nên được làm theo mẫu quy định, trong đó có các 
thông tin cần thiết để xác định và đánh giá khả năng đáp ứng các điều kiện sử 
dụng chỉ dẫn địa lý của người nộp đơn, cụ thể là: Thông tin về  người nộp đơn 
(tên, địa chỉ…); vị trí, địa điểm canh tác, sản xuất; quy mô canh tác, sản xuất; 
quy trình canh tác, sản xuất được áp dụng; các chỉ tiêu của sản phẩm (hình 
thái, chất lượng, bao bì…); cơ chế kiểm soát chất lượng sản phẩm mang chỉ 
dẫn địa lý được người nộp đơn áp dụng….. 

 Đơn phải được nộp kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền (Tổ 
chức tập thể các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm - nếu người nộp đơn là 
thành viên hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện nếu người nộp đơn không tham 
gia tổ chức tập thể) xác nhận người nộp đơn có khả năng đáp ứng các điều 
kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý; 

- Thủ tục xem xét đơn, trao/từ chối trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý: nội 
dung công việc, người và thời gian thực hiện; các quyết định liên quan…; 

- Thủ tục kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý; gia 
hạn/thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý: nội dung công việc, người và thời 
gian thực hiện; các quyết định liên quan…; 

- Phí, lệ phí liên quan đến thủ tục xem xét đơn, kiểm tra, trao, gia hạn, 
thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý: mức phí, lệ phí được quy định hợp lý 
(đủ để thực hiện các công việc liên quan...) trên cơ sở có sự tham khảo ý 
kiến của các hộ gia đình, cá nhân doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản 
phẩm trong vùng địa lý. 

Trong điều kiện hiện nay, Cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý có thể quy định 
và tiến hành trao quyền theo trình tự tiền cấp - hậu kiểm, cụ thể là Cơ quan 
quản lý chỉ dẫn địa lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho 
người nộp đơn nếu Đơn yêu cầu đáp ứng các điều kiện quy định (mà không 
phải tiến hành thủ tục xem xét, kiểm tra tính xác thực của các thông tin nêu 
trong Đơn và đánh giá các điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý của người nộp đơn).  

Sau một thời hạn nhất định (6 tháng hoặc 1 năm tính từ ngày cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý), Cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý tổ 
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chức kiểm tra, đánh giá các điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý của người được 
cấp Giấy chứng nhận. Theo kết quả kiểm tra này, Giấy chứng nhận đã cấp có 
thể bị thu hồi nếu các điều kiện không được đáp ứng hoặc có các vi phạm về 
việc sử dụng chỉ dẫn địa lý hoặc được gia hạn với thời hạn nhất định (có thể là 
5 năm) nếu đáp ứng các điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý. Việc gia hạn quyền 
sử dụng chỉ dẫn địa lý có thể được gia hạn nhiều lần (mỗi lần có thể là 5 năm) 
nếu không có các căn cứ để thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý. 

Sơ đồ quy trình trao, kiểm tra, thu hồi, gia hạn quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 
có thể như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp Đơn yêu cầu 
trao quyền sử dụng 

Xem xét Đơn 
 

1 

Trao quyền sử dụng 
 
 2 

Kiểm tra, đánh giá 
điều kiện sử dụng 

 
 

2 

Duy trì/gia hạn 
quyền sử dụng 

 
 

2 

Thu hồi 
quyền sử 

dụng 
 2 

Từ chối 
trao quyền 
sử dụng 

 

 
 
 
 
Khiếu 
nại, 
yêu  
cầu  
thu  
hồi 

quyền 
sử  

dụng 
 
 

3 

Kết quả - (*)
 

Kết quả - (***) 

Kết quả +(**) 

Kết quả +(****) 

Ghi chú: 

 1  Tổ chức, cá nhân muốn sử dụng chỉ dẫn địa lý; 

 2  Cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý; 

 3  Các tổ chức, cá nhân khác.  
(*)    :  Đơn không đáp ứng các yêu cầu quy định; 
(**)   :  Đơn đáp ứng các yêu cầu quy định; 
(***)  :  Điều kiện sử dụng không được đáp ứng; 
(****) :  Điều kiện sử dụng được đáp ứng. 

2 
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Để việc quản lý cũng như trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý thực hiện 

thuận lợi và khả thi, một số vấn đề sau cần được lưu ý trong quá trình thực 

hiện: 

 - Xác định các điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý cần kiểm tra theo các 

điều kiện đã được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý: các 

điều kiện này đóng vai trò quyết định đối với chất lượng sản phẩm, có khả năng 

kiểm soát, đánh giá được với mức chi phí không quá tốn kém và phù hợp với 

khả năng thực tế của cơ quan được giao thực hiện việc kiểm tra; 

- Phân chia các điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý cần kiểm soát và giao 

cho Cơ quan kiểm soát chất lượng sản phẩm và Tổ chức tập thể các nhà sản 

xuất kinh doanh sản phẩm thực hiện căn cứ vào khả năng kiểm tra, đánh giá 

của các cơ quan này, cụ thể là:  

 + Các điều kiện đóng vai trò quyết định chất lượng sản phẩm mà Cơ 

quan kiểm soát chất lượng có khả năng (trực tiếp hoặc thuê chuyên gia) kiểm 

tra, đánh giá được sẽ là các điều kiện bắt buộc Ban này thực hiện việc kiểm tra, 

đánh giá đó để làm cơ sở cho Cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý quyết định duy trì 

hoặc thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; 

 + Các điều kiện khác đòi hỏi việc kiểm tra, giám sát thường xuyên sẽ  do 

Tổ chức tập thể các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm tổ chức kiểm tra, đánh 

giá theo cơ chế kiểm soát lẫn nhau giữa các thành viên. Kết quả kiểm tra, đánh 

giá của Tổ chức này có thể là căn cứ để yêu cầu Cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý 

thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.  

 - Phương pháp đánh giá các điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý phải 

được quy định cụ thể và áp dụng thống nhất. Tổ chức, cá nhân được cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý phải tạo điều kiện để Cơ 

quan kiểm soát chất lượng sản phẩm và Tổ chức tập thể của các nhà sản 

xuất, kinh doanh sản phẩm có thể kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các điểu 

kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý của mình.  

 - Các cơ quan quản lý ở địa phương (Sở Khoa học và Công nghệ; Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Uỷ ban nhân dân huyện…), Tổ chức tập 

thể các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm cũng như cá nhân mỗi nhà sản 

xuất, kinh doanh sản phẩm cần phải được tham gia xây dựng, bàn bạc hoặc 

góp ý cho các quy định, quy trình trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý trước khi 

chúng được trình ban hành hoặc phê duyệt cho áp dụng. 
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5. Hệ thống tem, nhãn, bao bì sản phẩm 

Để quản lý, kiểm soát việc lưu thông, tiêu thụ và quảng bá, giới thiệu sản 
phẩm mang chỉ dẫn địa lý trên thị trường, Cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý và Tổ 
chức tập thể các nhà sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm cần phối hợp 
xây dựng hệ thống tem, nhãn, bao bì sản phẩm, bao gồm: 

- Lô gô và chỉ dẫn địa lý; 

- Tem dán trên sản phẩm đơn lẻ; 

- Bao bì (hộp, túi, giỏ ...) đựng sản phẩm đơn lẻ để bày bán; 

- Bao bì (thùng, bao tải, giỏ, hộp ...) đựng nhiều sản phẩm để bày 
bán/vận chuyển; 

- Nhãn sản phẩm để gắn trên bao bì sản phẩm đơn lẻ hoặc thùng đựng 
nhiều  sản phẩm; 

Bên cạnh hệ thống tem, nhãn, bao bì nêu trên, có thể xây dựng thêm hệ 
thống các phương tiện khác nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm như: quầy kệ, 
giá trưng bày, bán sản phẩm và các gian hàng tiêu chuẩn để có thể sử dụng 
trong các hội chợ, triển lãm và đặt tại các siêu thị, cửa hàng.... 

(i) Tem sản phẩm 
- Sử dụng: dùng để dán trên từng sản phẩm đơn lẻ; 
- Yêu cầu: Thành phần: tên sản phẩm, chỉ dẫn địa lý; lôgô; Chất liệu: sử 

dụng một lần; không có các chất ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 

Ví dụ về tem sản phẩm:  
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(ii) Nhãn sản phẩm 

- Sử dụng: Gắn/dán/treo trên sản phẩm đơn lẻ hoặc trên bao bì sản phẩm; 

- Yêu cầu: Thành phần: tên sản phẩm, chỉ dẫn địa lý, logo; các thông tin 
về sản phẩm, nhà sản xuất, thời gian sản xuất, thời hạn sử dụng… 

 Ví dụ về nhãn sản phẩm:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iii) Bao bì sản phẩm 

- Sử dụng: dùng để đựng sản phẩm đơn lẻ khi bán lẻ và dùng để đựng 
nhiểu sản phẩm trong quá trình chuyên chở hoặc bán buôn; 

- Yêu cầu: phù hợp với tính chất của từng loại sản phẩm, có tác dụng 
bảo quản sản phẩm, có tính thẩm mỹ 

 Ví dụ về bao bì sản phẩm:  
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(iv) Tem xác nhận chất lượng 

- Sử dụng: để gắn lên bao bì nhằm xác nhận sản phẩm đáp ứng các 
yêu cầu về chất lượng để được mang chỉ dẫn địa lý; 

- Yêu cầu: Thành phần: tên cơ quan xác nhận chất lượng; cụm từ “Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng”…; Khả năng sử dụng: một lần. 

 Ví dụ về tem xác nhận chất lượng:  

 

 

 

 

 

 

 

 

(v) Hệ thống quầy, kệ và gian hàng giới thiệu sản phẩm gồm: 

- Kệ bầy bán sản phẩm đặt trong gian hàng; 

- Mô dun gian hàng chuẩn (tháo, lắp được); 

- Các panô, biển giới thiệu sản phẩm trong gian hàng./.  

Ví dụ: 
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5. Nội dung, trình tự xây dựng hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý  

Việc quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự 
đầu tư lớn về công sức, trí tuệ, thời gian, kinh phí cũng như sự tham gia phối 
hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan, ban, ngành liên quan, trong khi đó, các cơ 
quan quản lý hiện chưa có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này (chủ yếu học tập 
kinh nghiệm của nước ngoài). Bên cạnh dó, Việc tổ chức hệ thống tự quản lý 
dưới hình thức Tổ chức tập thể của các nhà sản xuất, chế biến kinh doanh sản 
phẩm cũng là một vấn đề mới đối với người nông dân.   

Do đó, nhằm đảm bảo tính an toàn và hiệu quả trong quá trình thực hiện, 
việc xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý, cần được tiến hành 
từng bước với quy mô thí điểm áp dụng cho một khu vực nhỏ thuộc vùng chỉ 
dẫn địa lý, sau đó trên cơ sở tổng kết, đánh giá kinh nghiệm triển khai, hệ thống 
quản lý sẽ được mở rộng dần áp dụng trên toàn vùng chỉ dẫn địa lý. 

5.1. Các nội dung cần thực hiện để xây dựng hệ thống quản lý chỉ dẫn 
địa lý bao gồm

1
 

(i) Xây dựng hệ thống tổ chức quản lý, bao gồm:  

- Thành lập Hội đồng tư vấn quản lý chỉ dẫn địa lý; 

- Thành lập tổ chức tập thể các nhà sản xuất, chế biến, kinh doanh sản 
phẩm mang chỉ dẫn địa lý;  

- Chỉ định, giao nhiệm vụ cho Cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý và Cơ quan 
kiểm soát chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.  

(ii) Xây dựng hệ thống văn bản làm cơ sở cho quản lý chỉ dẫn địa lý, 
bao gồm:  

- Quy chế trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; 

- Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý;  

- Quy trình kỹ thuật canh tác, chế biến, bảo quản sản phẩm mang chỉ 
dẫn địa lý; 

- Quy trình kiểm soát, xác nhận chất lượng, trao/thu hồi quyền sử dụng 
chỉ dẫn địa lý; 

(iii) Xây dựng, chuẩn bị các điều kiện, phương tiện phục vụ công tác 
quản lý  

 
 

                                              
(1) 

Trình tự tiến hành các nội dung công việc có thể khác nhau giữa các địa phương. Tuỳ thuộc vào 
điều kiện và tình hình thực tế của từng địa phương mà các nội dung công việc có thể được thực 
hiện trước hoặc sau.   
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- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất hỗ trợ cho hoạt động của Tổ 

chức tập thể các nhà sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm mang chỉ dẫn 

địa lý (trụ sở, máy móc, thiết bị văn phòng…); 

- Mua sắm/thuê khoán máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm 

tra, đánh giá chất lượng sản phẩm;  

- Xây dựng và sản xuất tem, nhãn, bao bì cho sản phẩm mang chỉ dẫn 

địa lý; 

(iv) Tổ chức triển khai các hoạt động quản lý, bao gồm  

- Thực hiện thủ tục trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức, cá 

nhân đủ điều kiện và thủ tục thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đối với các tổ 

chức, cá nhân vi phạm các quy định về sử dụng chỉ dẫn địa lý;  

- Thực hiện các quy trình quản lý hiện trạng canh tác, chế biến, kinh 

doanh, việc chấp hành các quy trình kỹ thuật, việc sử dụng tem, nhãn, bao bì 

sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý của các hội viên Tổ chức tập thể các nhà sản 

xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; 

- Thực hiện các hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm, xử lý vi phạm… 

5.2. Biện pháp tổ chức  

Cơ quan được trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý có trách nhiệm chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các Sở, ban, ngành của địa phương, 

dưới sự tư vấn, chỉ đạo của Hội đồng tư vân quản lý chỉ dẫn địa lý để xây dựng 

hệ thống tổ chức, hệ thống văn bản và các điều kiện cần thiết cho công tác 

quản lý; 

Việc vận hành hệ thống quản lý cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa 

các cơ quan, đơn vị liên quan và sự hướng dẫn, hỗ trợ của các cơ quan 

chuyên môn.  

5.3. Biện pháp tài chính  

Kinh phí cho xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý có 

thể được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học của địa phương hoặc huy 

động đóng góp, tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm mang chỉ dẫn địa lý; 

Địa phương có thể đề xuất và xây dựng dự án để có thể được hỗ trợ 

kinh phí theo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp./. 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ĐƯỢC BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM  
(tính đến ngày 15/10/2007) 

 

1. Chỉ dẫn địa lý của Việt Nam 

Stt Chỉ dẫn địa lý 
Sản phẩm  

mang chỉ dẫn địa lý 

Ngày  

đăng ký 

Số  

đăng bạ 

Ghi 
chú 

1 1 Phú Quốc nước mắm 01.06.2001 0001  

2 2 Mộc Châu chè shan tuyết 01.06.2001 0002  

3 3 Buôn Ma Thuột cà phê nhân 14.10.2005 0004  

4 4 Đoan Hùng bưởi quả 08.02.2006 0005  

5  Bình Thuận thanh long 15.11.2006 0006  

6  Lạng Sơn hoa hồi 15.02.2007 0007  

7  Thanh Hà vải thiều 25.05.2007 0009  

8  Phan Thiết nước mắm 30.05.2007 0010  

9 6 Hải Hậu gạo tám xoan 31.05.2007 0011  

10 5 Vinh cam quả 31.05.2007 0012  

11  Tân Cương chè 20.09.2007 0013  

 

2. Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài  

Stt Chỉ dẫn địa lý 
Sản phẩm  

mang chỉ dẫn địa lý 

Ngày  

đăng ký 

Số 
đăng 

bạ 

Nước 
xuất 
xứ 

1 Cognac rượu 13.05.2002 0003 Pháp 

2 Pisco rượu 23.05.2007 0008 Peru 
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BẢN ĐỒ  
CÁC SẢN PHẨM MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ĐƯỢC BẢO HỘ  

VÀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TIỀM NĂNG CỦA VIỆT NAM  
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XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ DÙNG CHO NÔNG SẢN 

MỤC LỤC 

 

NỘI DUNG TRANG 

  Lời nói đầu 1 

Phần I Các vấn đề chung về quản lý chỉ dẫn địa lý 3 

1 Các khái niệm 3 

2  Mục tiêu quản lý chỉ dẫn địa lý 3 

3 Cơ sở, căn cứ xây dựng mô hình quản lý chỉ dẫn 
địa lý 

4 

Phần II Hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý 5 

1 Đối tượng tham gia quản lý chỉ dẫn địa lý 5 

2 Các nội dung quản lý 6 

2.1 Các nội dung quản lý do Cơ quan quản lý chỉ dẫn 
địa lý thực hiện 

6 

2.2 Các nội dung quản lý do Tổ chức tập thể các nhà 
sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực hiện 

6 

3 Hệ thống văn bản quản lý chỉ dẫn địa lý 8 

4 Các quy trình quản lý 13 

4.1 Quy trình quản lý hiện trạng canh tác, sản xuất sản 
phẩm mang chỉ dẫn địa lý 

13 

4.2 Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, cấp và sử 
dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm  

14 

4.3 Quy trình trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; kiểm 
soát chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý 

15 

5 Hệ thống tem, nhãn, bao bì sản phẩm 20 

6 Nội dung, trình tự xây dựng hệ thống quản lý chỉ 
dẫn địa lý 

23 

Phụ lục 

 

Danh mục các chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt 
Nam (tính đến ngày 15/10/2007) 

25 

 



 
 
 
 
 

 


